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PHẦN THỨ NHẤT
VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
I. Vị trí, tính chất
1.  Vị trí:
  Chương trình học phần Ngữ pháp 2 giúp cho sinh viên tiếp tục phát huy các kiến thức trên nền tảng của học phần Ngữ pháp 1, từ đó, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển các kỹ năng khác trong tiếng Anh.
2.  Tính chất:
Các điểm ngữ pháp tiếng Anh tiếp tục được trình bày trong ở dạng phân tích chi tiết kiến thức. Sinh viên được hệ thống những kiến thức về ngữ pháp từ cấp độ cơ bản đến nâng cao để làm nền tảng cho sinh viên phát triển toàn diện về khả năng ngữ pháp trong tiếng Anh.
II.  Mục đích, yêu cầu
1.  Mục đích:
Học phần Ngữ pháp 2 nhằm tiếp tục trang bị cho sinh viên một lượng kiến thức toàn diện về Ngữ pháp trong Tiếng Anh, từ đó, làm nền tảng để sinh viên có thể tiếp tục trau dồi các kỹ năng ngôn ngữ khác.
Hệ thống những kiến thức này từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần học này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học học phần học khác.  
2.  Yêu cầu:
- Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng: 
   Hiểu rõ kiến thức về ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông;
   Xử lí tốt các dạng bài tập ngữ pháp từ đơn giản đến phức tạp;
   Hệ thống những kiến thức các khái niệm ngữ pháp từ thấp lên cao.
- Tư tưởng:  Học phần mang lại cho sinh viên một cái nhìn bao quát về ngữ pháp Tiếng Anh; từ đó, tự vạch ra cho mình một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.  
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PHẦN THỨ BA
NỘI DUNG CHI TIẾT
Bài 1:  This, my, some, a lot of, etc 
Thời gian: 5 tiết (LT: 2, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về từ các dạng câu trong tiếng An.h
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
This, that, these and those 216 92 My, your, etc and mine, yours, etc 218 93 The possessive form and of 220 94 Some and any 222 95 A lot of, many, much, (a) few and (a) little 224 96 All, half, most, some, no and none 226 97 Every, each, whole, both, either and neither 228 Test 16: This, my, some, a lot of, all, etc 230

Bài 2:  Pronouns 
Thời gian: 5 tiết (LT: 2, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các loại động từ trong tiếng Anh.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
Personal pronouns, e.g. I, you 232 99 There and it 234 100 Reflexive pronouns 236 101 Emphatic pronouns and each other 238 102 The pronoun one/ones 240 103 Everyone, something, etc 242 Test 17: Pronouns 244
Bài 3:  Adjective and adverbs
Thời gian: 5 tiết (LT: 2, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
Adjectives 246 105 The order of adjectives 248 106 The old, the rich, etc 250 107 Interesting and interested 252 108 Adjective or adverb? (1) 254 109 Adjective or adverb? (2) 256 Test 18: Adjectives and adverbs 258 110 Comparative and superlative forms 260 111 Comparative and superlative patterns (1) 264 112 Comparative and superlative patterns (2) 266 Test 19: Comparative and superlative 268 113 Adverbs and word order 270 114 Yet, still and already 274 115 Adverbs of degree, e.g. very, quite 276 116 Quite and rather 278 117 Too and enough 280 Test 20: Adverbs and word order 282	

Bài 4:  Prepositions 
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các loại động từ khiếm khuyết.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
Prepositions of place 284 119 In, on and at (place) 288 120 In, on and at (time) 290 121 For, since, ago and before 292 122 During or while? By or until? As or like? 294 123 Preposition + noun, e.g. on holiday 296 124 Noun + preposition, e.g. trouble with 298 125 Adjective + preposition, e.g. proud of 300

Bài 5:  Verbs with prepositions and adverbs
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các thể và cấu trúc bị động.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
Verbs with prepositions and 126 Prepositional verbs, e.g. wait for 304 127 Verb + object + preposition 306 128 Phrasal verbs (1) 308 129 Phrasal verbs (2) 310 130 Phrasal verbs (3) 312 131 Verb + adverb + preposition 314 Test 22: Verbs with prepositions and adverbs 316
Bài 6:  Reported speech
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
Direct speech and reported speech 318 133 Reported speech: person, place and time 320 134 Reported speech: the tense change 322 135 Reported questions 324 136 Reported requests, offers, etc 326

Bài 7:  Relative Clauses 
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
7 Relative clauses with who, which and that 330 138 The relative pronoun as object 332 139 Prepositions in relative clauses 334 140 Relative structures with whose, what and it 336 141 The use of relative clauses 338 142 Relative pronouns and relative adverbs 340 143 Relative clauses: participle and to-infinitive 342 Test 24: Relative clauses 344

Bài 8:  Conditionals and wish
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
Conditionals (1) 346 145 Conditionals (2) 348 146 Conditionals (3) 350 147 Review of conditionals 352 148 If, when, unless and in case 354 149 Wish and if only 356 Test 25: Conditionals and wish 358

Bài 9:  Linking words
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
[bookmark: _GoBack]But, although and in spite of 360 151 To, in order to, so that and for 362 152 Review of linking words 364 153 Links across sentences 366

PHẦN THỨ TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
1.  Phạm vi áp dụng chương trình môn học
Chương trình môn học này được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên Cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh, hệ chính quy tập trung.
2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
Giáo viên cần hướng dẫn sinh viên cách thức nghiên cứu cá nhân và theo nhóm, tìm hiểu về kiến thức trước khi đến lớp.
Sinh viên, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, tiến hành thuyết trình, thảo luận trong nhóm và trước lớp, trao đổi các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình nghiên cứu.
Giáo viên cần áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy khác nhau như (trình bày, diễn giải, chứng minh, thảo luận và làm việc nhóm; đặc biệt chú ý liên hệ thực tế và phát huy tính tích cực của viên...)
3.  Những điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình môn học 
(Bố trí thời gian, địa điểm, giáo viên giảng dạy như thế nào; giáo viên, học sinh và nhà trường phải chuẩn bị những điều kiện, tài liệu, phương tiện gì...)  	
4.  Những chương, mục trọng tâm cần chú ý
....
5.  Mối liên hệ với các môn học khác (nếu phần thứ nhất chưa trình bày rõ)
6.  Tài liệu tham khảo chính
-         Sách, giáo trình chính:
John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Tài liệu tham khảo:
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.
 
 



